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CÔNG KHAI  
THU, CHI TÀI CHÍNH 

(Theo Điều 5, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT) 

 

I. THU, CHI TÀI CHÍNH  

TT  Chỉ số thống kê  Năm báo cáo  Năm trước liền kề 
năm  báo cáo  

A  TỔNG THU HOẠT ĐỘNG  12.042.692.720 13.542.835.000 

I  Hỗ trợ chi thường xuyên 
từ Nhà  nước/nhà đầu tư  

5.317.419.420 5.811.000.000 

II Thu giáo dục và đào tạo  

TT  Chỉ số thống kê  Năm báo cáo  Năm trước liền kề 
năm  báo cáo  

1  Học phí, lệ phí từ người học  0 0 

2  Hợp đồng, tài trợ từ NSNN  0 0 

3  Hợp đồng, tài trợ từ bên 

ngoài  
0 

0 

4  Thu khác (thu sự nghiệp)  6.725.273.300 7.731.835.000 

III  Thu khoa học và công nghệ  0 0 

1  Hợp đồng, tài trợ từ NSNN  0 0 

2  Hợp đồng, tài trợ từ bên 

ngoài  
0 

0 



3  Thu khác  0 0 

IV  Thu khác (thu nhập ròng)  0 0 

B  TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG  12.032.889.547 13.524.184.380 

I  Chi lương, thu nhập  5.268.750.920 5.237.779.880 

1  Chi tiền lương, phụ cấp 
và các  khoản đóng góp  

5.268.750.920 5.237.779.880 

2  Chi thu nhập khác  0 0 

II  Chi cơ sở vật chất và dịch 

vụ  
449.545.620 

608.000.000 

1  Chi cho đào tạo  0 0 

2  Chi cho nghiên cứu  0 0 

3  Chi cho phát triển đội ngũ  0 0 

4  Chi phí chung và chi khác  449.545.620 608.000.000 

III  Chi hỗ trợ người học  0 0 

1  Chi học bổng và hỗ trợ học 

tập  
0 

0 

2  Chi hoạt động nghiên cứu  0 0 

3  Chi hoạt động khác  0 0 

IV  Chi khác  6.314.593.007 7.678.404.500 

C  CHÊNH LỆCH THU CHI  9.803.173 18.650.620 



D  SỐ DƯ CÁC QUỸ 
THEO QUY  ĐỊNH  

0 0 

2  Quỹ phúc lợi  91.981.000 95.500.000 

3  Quỹ bổ sung thu nhập  0 0 

4  Quỹ phát triển hoạt động sự 

nhiệp  

0 0 

    

Nơi nhận: 
- Trang TTĐT (CM Công khai); 

- Lưu: Hồ sơ công khai. 
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